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BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT
(Theo 05 nhóm chỉ số đánh giá chuyển đổi số ngành GDĐT)

Hướng dẫn: Các đơn vị cập nhật nội dung khảo sát tại https://k12online.vn/
I. NHÓM 1 – HẠ TẦNG SỐ (Digital Infrastructure)
	TT
	Nội dung khảo sát
	Phương án trả lời
	Hướng dẫn

	1.1 Hạ tầng mạng – kết nối (khảo sát tại thời điểm hiện tại)

	1
	Số đường truyền cáp quang ổn định?
 
	Nhập số lượng 
	- Ghi số lượng đường truyền Internet (VNPT, Viettel, FPT,…)
- Chỉ tính đường truyền đang hoạt động ổn định

	2
	Tốc độ Internet trung bình tại đơn vị? (Mbps)
 
	 Nhập số (ví dụ: 50,80…)
	- Kiểm tra bằng Speedtest trên máy tính hoặc thiết bị mạng (https://www.speedtest.net/)
- Ghi tốc độ trung bình Download (Mbps)

	3
	Mạng LAN/WiFi có bao phủ toàn trường?
	Toàn bộ/Một phần/Không có
	-  “Toàn bộ”: phủ sóng tất cả khu vực chức năng.
- “Một phần”: chỉ khu văn phòng hoặc vài dãy phòng học.

	4
	Đơn vị có hệ thống tường lửa, thiết bị bảo mật không?
	Có hoặc không
	- Tường lửa vật lý hoặc phần mềm (Firewall, Antivirus).
- Nếu chỉ có diệt virus cá nhân → Không tính.

	5
	Số phòng học có Camera giám sát
	Nhập số lượng
	- Bao gồm phòng học thường và phòng bộ môn.
-  Không vượt quá số phòng học thực tế.

	6
	Camera giám sát tại các khu vực trọng điểm
	Có/không
	 Khu vực trọng điểm: cổng trường, hành lang, sân trường, phòng máy, thư viện…

	1.2 Trang thiết bị

	7
	Số cán bộ, giáo viên có máy tính
	Nhập số lượng
	Tính cả máy tính cá nhân hoặc máy do trường cấp.

	8
	Số phòng học có thiết bị dạy học số (màn hình tương tác, máy chiếu, hệ thống âm thanh)?
	Nhập số
	Ghi số phòng học được trang bị ít nhất một thiết bị dạy học số.

	9
	Số phòng học thông minh?
	Nhập số
	Phòng học đáp ứng tiêu chí: màn hình tương tác, âm thanh, Internet, camera, phần mềm hỗ trợ.

	10
	Đơn vị có máy chủ/thiết bị lưu trữ riêng không? 
	Có/Không
	Máy chủ vật lý đặt tại trường hoặc NAS.

	1.3 Hạ tầng trung tâm dữ liệu

	11
	Đơn vị có sử dụng dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) không?
	Có/Không
	Cloud: Google Cloud, OneDrive, AWS, Viettel Cloud…

	12
	Hệ thống dữ liệu được sao lưu định kỳ hay không?
	Có/Không
	Sao lưu hàng ngày/tuần/tháng bằng Cloud hoặc thiết bị lưu trữ.

	13
	Dữ liệu lưu trữ ở đâu? (Cloud/Nội bộ/Kết hợp)
	Cloud/Nội bộ/Kết hợp
	Cloud: dữ liệu lưu trên dịch vụ trực tuyến.
Nội bộ: lưu ổ cứng, USB, máy chủ trường.
Kết hợp: cả hai.


II. NHÓM 2 – DỮ LIỆU VÀ NỀN TẢNG SỐ (Data & Platforms)
	TT
	Nội dung khảo sát
	Phương án trả lời
	Hướng dẫn

	2.1 Thực trạng dữ liệu

	1
	Đơn vị có dữ liệu học sinh/giáo viên đầy đủ, cập nhật?
	Có/Không
	“Đầy đủ”: có đủ các trường thông tin theo quy định của Bộ/Sở.
“Cập nhật”: thông tin được cập nhật đúng thời điểm (tuyển sinh, biến động HS, thay đổi GV…).
Nếu thiếu nhiều trường thông tin hoặc cập nhật chậm → chọn “Không”.

	2
	Hồ sơ học sinh giai đoạn 2020–2025 đã được số hóa (%)
	Nhập từ 0 đến 100
	Chỉ tính hồ sơ học sinh phát sinh trong giai đoạn 2020–2025.
Tính theo công thức:
 Tỷ lệ (%) = (Số hồ sơ HS đã số hóa / Tổng số hồ sơ HS giai đoạn 2020–2025) × 100
“Đã số hóa”: hồ sơ đã được scan hoặc nhập dữ liệu lên hệ thống (CSDL ngành, nền tảng hồ sơ).
Nếu trường đánh giá đã số hóa hoàn toàn → ghi 100%.

	3
	Hồ sơ nhân sự (giáo viên, cán bộ, nhân viên) giai đoạn 2020–2025 đã được số hóa (%)
	Nhập từ 0 đến 100
	- Bao gồm hồ sơ GV và hồ sơ nhân viên trong giai đoạn 2020–2025: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm; Hợp đồng; Hồ sơ chuyên môn; Kết quả đánh giá, bồi dưỡng
- Công thức:
 Tỷ lệ (%) = (Số hồ sơ nhân sự đã số hóa / Tổng số hồ sơ nhân sự giai đoạn 2020–2025) × 100
- Nếu đơn vị đã số hóa hoàn toàn → ghi 100%.

	4
	Có quy trình chuẩn để cập nhật – đối soát – làm sạch dữ liệu không?
	Có/không
	- Quy trình chuẩn = có văn bản/quy định hướng dẫn rõ ràng.
- Bao gồm: ai cập nhật, cập nhật khi nào, ai kiểm tra, đối soát, xử lý sai dữ liệu.
- Nếu chỉ làm theo thói quen, không có quy trình → chọn “Không”.

	5
	Có xảy ra tình trạng trùng lặp/thiếu/sai dữ liệu không?
	Thường xuyên / Thỉnh thoảng / Hiếm
	- “Thường xuyên”: xảy ra hàng tuần/hàng tháng.
- “Thỉnh thoảng”: có nhưng ít (vài trường hợp/năm).
- “Hiếm”: hầu như không xảy ra hoặc rất ít.

	2.2 Chuẩn hóa và liên thông dữ liệu

	6
	Đơn vị có áp dụng mã định danh thống nhất cho học sinh/giáo viên không?
	Có/Không
	- HS: mã định danh theo CSDL ngành, VNeID hoặc mã ID chuẩn của Bộ/Sở.
- GV: mã định danh do Bộ/Sở cấp, thống nhất trên các nền tảng.
- Nếu mỗi hệ thống dùng một kiểu mã → chọn “Không”.

	7
	Đơn vị có kết nối dữ liệu với các hệ thống cấp trên (Bộ/Sở/xã) không?
	Có / Không
	

	8
	Cơ sở giáo dục có kết nối xác thực dữ liệu với CSDL quốc gia về dân cư không?
	Có / Không
	Chọn “Có”: nếu đơn vị đã có cơ chế/ứng dụng để xác thực thông tin HS với CSDLQGDC.
Chọn “Không”: nếu mới chỉ nhập CCCD/mã định danh, nhưng chưa có bước đối soát/xác thực với CSDLQGDC.

	9
	Dữ liệu có thể chia sẻ qua API hoặc qua một nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh, bộ không?
	Có / Không
	API: kết nối tự động giữa phần mềm trường và hệ thống khác.
Nếu phần mềm có khả năng tích hợp nhưng trường chưa kích hoạt → vẫn chọn “Có”.

	2.3 Nền tảng số

	10
	Đơn vị sử dụng phần mềm quản lý trường học nào?
	Tự luận
	Ghi rõ tên hệ thống: SMAS, VnEdu, Misa EMIS, QLTH, SchoolOnline…
Nếu có nhiều hệ thống → liệt kê tất cả.

	11
	Có sử dụng học bạ điện tử không?
	Có / Không
	Ghi “Có” nếu: dùng học bạ điện tử theo chuẩn Bộ (CSDL ngành).
Nếu chỉ lưu điểm trên phần mềm nhưng không xuất học bạ điện tử → chọn “Không”.

	12
	Có sử dụng nền tảng dạy học trực tuyến (LMS, e-learning) không?
	Có / Không
	LMS: K12Online, Viettel Study, Google Classroom, Moodle…
Nếu chỉ dạy online qua Zoom/Teams → Không tính là LMS.

	13
	Có sử dụng nền tảng bồi dưỡng giáo viên trực tuyến không?
	Có / Không
	Bao gồm hệ thống tập huấn giáo viên của Bộ, Hệ tri thức, K12, VNPT eLearning...

	14
	Có sử dụng hệ thống đánh giá - khảo thí số không? (tên phần mềm/hệ thống)
	Tên phần mềm/hệ thống
	Nếu có: ghi rõ (VD: Shub, K12Online, ViettelStudy, Azota…).
Nếu không → ghi “Không”

	2.4 Kho dữ liệu và hệ sinh thái dữ liệu

	15
	Đơn vị có đang dùng kho dữ liệu tập trung không?
	Có / Không
	Kho dữ liệu tập trung = nơi lưu trữ tập trung tất cả dữ liệu: HS, GV, điểm, tài liệu, báo cáo.
Nếu dữ liệu nằm rải rác trên nhiều hệ thống → chọn “Không”.

	16
	Việc trích xuất dữ liệu có tự động hay thủ công?
	Tự động / Thủ công
	“Tự động”: phần mềm tự xuất báo cáo, không cần nhập lại.
“Thủ công”: dùng Excel, copy/dán, tổng hợp bằng tay.

	17
	Đơn vị có cơ chế phân quyền truy cập dữ liệu theo vai trò không?
	Có / Không
	Vai trò: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, GVCN, giáo viên bộ môn…
Nếu ai cũng xem được mọi dữ liệu → chọn “Không”.


III. NHÓM 3 – ỨNG DỤNG – DỊCH VỤ SỐ (Digital Applications & Services)
	TT
	Nội dung khảo sát
	Phương án trả lời
	Hướng dẫn

	3.1 Ứng dụng trong quản trị giáo dục

	1
	Đơn vị có dashboard trực quan theo dõi học sinh – giáo viên – lớp học không?
	Có / Không
	Dashboard = bảng thông tin trực quan (biểu đồ, chỉ số, biểu diễn dữ liệu).
Giúp theo dõi: sĩ số, chuyên cần, biến động HS, phân công GV, số lớp…
Nếu đơn vị chỉ có báo cáo Word, Excel → chọn “Không”.

	2
	Lãnh đạo có sử dụng dashboard khi ra quyết định không?
	Có / Không
	- “Có” nếu lãnh đạo dựa vào dữ liệu trong dashboard khi: phân công GV, điều chỉnh sĩ số, xử lý chuyên cần, theo dõi tiến độ…
- Nếu dashboard có nhưng không sử dụng thực tế → “Không”.

	3
	Công tác báo cáo đã tự động hóa hay còn thủ công?
	Tự động / Thủ công
	Tự động: phần mềm tự tổng hợp báo cáo, không cần nhập liệu lại.
Thủ công: tổng hợp bằng Excel, Word, copy/dán từ nhiều nguồn.

	4
	Phần mềm quản lý có hỗ trợ cảnh báo, nhắc việc, theo dõi chỉ tiêu không?
	Có / Không
	“Cảnh báo – nhắc việc”: tự thông báo sai lệch dữ liệu, chậm cập nhật, thiếu thông tin HS/GV, chưa nhập điểm…
“Theo dõi chỉ tiêu”: hiển thị KPI như: tỷ lệ cập nhật dữ liệu, chuyên cần, tiến độ dạy học, học liệu số, kết quả đánh giá.
Chỉ có báo cáo tĩnh → chọn “Không”.

	3.2 Ứng dụng trong dạy và học

	5
	Số giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy?
	Nhập số lượng
	Tính số giáo viên (không tính CBQL) thường xuyên sử dụng CNTT: trình chiếu, học liệu số, LMS, ứng dụng dạy học.
Không tính các hoạt động hành chính.

	6
	Tỷ lệ bài giảng có học liệu số đính kèm?
	Nhập từ 0 đến 100
	Công thức: Tỷ lệ (%) = (Số bài giảng có học liệu số / Tổng số bài giảng) × 100
Học liệu số: video, bài tập online, phiếu học tập điện tử, tài liệu số, hoạt động tương tác.

	7
	 Tỷ lệ kiểm tra/đánh giá thực hiện trên nền tảng số?
	Nhập từ 0 đến 100
	- Công thức:  Tỷ lệ (%) = (Số bài kiểm tra trên nền tảng số / Tổng số bài kiểm tra) × 100
- Nền tảng số: LMS, hệ thống khảo thí, Azota, K12Online, ViettelStudy…
- Không tính nộp bài qua Zalo/Email.

	8
	Đơn vị có triển khai dạy học qua LMS không?
	Có / Không
	LMS: Google Classroom, K12Online, Moodle, Viettel Study…
Dạy học bằng Zoom/Teams KHÔNG được tính là LMS.

	9
	Có kế hoạch chuẩn hóa KPI sử dụng nền tảng số của giáo viên không?
	Có / Không
	Kế hoạch có dạng văn bản/hướng dẫn nội bộ.
Các KPI thường gồm: sử dụng LMS, học liệu số, bài kiểm tra số, cập nhật dữ liệu, tỉ lệ chuyên cần điện tử…

	 3.3 Ứng dụng trong dịch vụ công

	10
	Tỷ lệ thủ tục giáo dục được giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến?
	Nhập từ 0 đến 100
	Thủ tục: xác nhận nhập học, xin giấy tờ, xử lý hồ sơ…
Công thức: Tỷ lệ (%) = (Số thủ tục xử lý trực tuyến / Tổng số thủ tục tiếp nhận) × 100

	11
	Tỷ lệ tuyển sinh trực tuyến?
	Nhập từ 0 đến 100
	Áp dụng cho các cấp có tuyển sinh đầu vào.
Công thức:  Tỷ lệ (%) = (Số HS đăng ký trực tuyến / Tổng số HS tuyển mới) × 100

	12
	Tỷ lệ phụ huynh sử dụng hệ thống sổ liên lạc điện tử?
	Nhập từ 0 đến 100
	“Sử dụng” = đăng nhập hoặc nhận thông báo qua hệ thống ít nhất 1 lần/tháng.
Công thức: Tỷ lệ (%) = (Số PH sử dụng / Tổng số PH) × 100

	13
	 Mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ công số giáo dục? 
	Chọn 1-5
	1: Rất không hài lòng
2: Không hài lòng
3: Bình thường
4: Hài lòng
5: Rất hài lòng
Có thể dựa trên khảo sát nội bộ hoặc đánh giá chủ quan của đơn vị.


 IV. NHÓM 4 – AN TOÀN THÔNG TIN & BẢO VỆ DỮ LIỆU 
	TT
	Nội dung khảo sát
	Phương án trả lời
	Hướng dẫn

	4.1 An toàn hệ thống

	1
	Hệ thống CNTT của đơn vị đã được đánh giá cấp độ ATTT chưa?
	Có / Không
	Đánh giá cấp độ ATTT theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2022 và Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022.
Nếu đơn vị có văn bản/biên bản đánh giá cấp độ từ cấp có thẩm quyền → chọn “Có”.
Nếu chưa được đánh giá hoặc đang dự kiến đánh giá → chọn “Không”.

	3
	Đơn vị có quy trình quản lý tài khoản, mật khẩu không?
	Có / Không
	Có quy định về: Tạo tài khoản; Cấp quyền; Thu hồi quyền khi GV nghỉ việc; Quy định đổi mật khẩu
Nếu chỉ “tự thỏa thuận” hoặc không có văn bản → chọn “Không”.

	4
	Có nhật ký (log) xem – sửa – xóa dữ liệu không?
	Có / Không
	Log = hệ thống tự ghi lại ai xem, ai sửa, ai xóa dữ liệu.
Nếu phần mềm quản lý có tính năng log (ví dụ: cập nhật điểm, sửa hồ sơ HS, lịch sử truy cập) → chọn “Có”.
Nếu không theo dõi được lịch sử → chọn “Không”.

	5
	Có phân quyền chi tiết cho từng chức danh không?
	Có / Không
	Phân quyền theo vai trò: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng, GVCN, GV bộ môn…
“Có” khi hệ thống cho phép từng nhóm người dùng có quyền xem/sửa khác nhau.
Nếu ai cũng xem được mọi thông tin → chọn “Không”.

	 4.2 Bảo vệ dữ liệu cá nhân

	6
	Giáo viên đã được tập huấn về bảo vệ dữ liệu cá nhân chưa?
	Có / Không
	- Tập huấn theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP hoặc tập huấn chuyên đề ATTT.
- Có thể là: trực tiếp, trực tuyến, qua tài liệu chính thức.
- Nếu chưa tổ chức → chọn “Không”.

	7
	 Các hệ thống đang dùng có tuân thủ Nghị định 13/2023/NĐ-CP không?
	Có / Không
	Tuân thủ gồm: Thu thập đúng mục đích; Có xin ý kiến phụ huynh khi cần; Bảo vệ thông tin HS/GV, không chia sẻ tùy tiện
Nếu đơn vị không chắc chắn, ưu tiên đánh giá thực tế → chọn “Không”.

	8
	Đơn vị có quy định nội bộ về thu thập – sử dụng – chia sẻ dữ liệu cá nhân học sinh không?
	Có / Không
	Quy định nội bộ = văn bản quy định, hướng dẫn, quy chế, quyết định của trường.
Bao gồm: phạm vi thu thập dữ liệu, mục đích sử dụng, người được truy cập, bảo mật.

	4.3 An ninh dữ liệu

	9
	Đơn vị có giải pháp sao lưu dữ liệu (backup) định kỳ không?
	Có / Không
	Backup trên Cloud, máy chủ nội bộ, ổ cứng ngoài.
Định kỳ: hằng ngày/hằng tuần/hằng tháng.
Nếu chỉ lưu dữ liệu “bình thường” mà không có cơ chế sao lưu → chọn “Không”.

	10
	Có kế hoạch dự phòng khẩn cấp (DRP) không?
	Có / Không
	DRP gồm các bước: khi mất điện, hỏng dữ liệu, lỗi hệ thống, tấn công mạng… đơn vị làm gì?
Nếu chưa có kế hoạch thành văn → chọn “Không”.


V. NHÓM 5 – NĂNG LỰC SỐ – NHÂN LỰC DỮ LIỆU 
	TT
	Nội dung khảo sát
	Phương án trả lời
	Hướng dẫn

	5.1 Năng lực CNTT – số của đội ngũ

	1
	Tổng số cán bộ quản lý/giáo viên?

	Nhập số lượng
	Tính toàn bộ: cán bộ quản lý + giáo viên. Lấy số liệu tại thời điểm khảo sát.

	2
	Tổng số giáo viên tin học?
	Nhập số lượng
	

	3
	Số lượng cán bộ, giáo viên có học hàm Giáo sư/Phó Giáo sư?
	Nhập theo mẫu: GS/PGS 
	- Ghi hai con số theo đúng thứ tự:
 (Số Giáo sư / Số Phó Giáo sư).
- VD: 3/2 → 3 Giáo sư, 2 Phó Giáo sư

	4
	Số cán bộ, giáo viên theo học vị (TS/ThS/ĐH/CĐ/TC)?
	Nhập theo mẫu: TS/ThS/ĐH/CĐ/TC
	Ghi 5 giá trị theo đúng thứ tự:
Tiến sĩ / Thạc sĩ / Đại học / Cao đẳng / Trung cấp
VD: 0/3/20/2/0
 → 0 Tiến sĩ, 3 Thạc sĩ, 20 Đại học, 2 Cao đẳng, 0 Trung cấp
Mỗi người chỉ tính theo học vị cao nhất.

	5
	Số cán bộ, giáo viên đạt chuẩn năng lực số theo quy định?
	Nhập số lượng
	“Đạt chuẩn” dựa theo bộ Tiêu chí năng lực số của Bộ GDĐT.

	6
	Mức độ sử dụng phần mềm quản lý giáo dục của giáo viên? 
	Trả lời từ 1 - 5
	1: Rất ít dùng
2: Ít dùng
3: Sử dụng ở mức cơ bản
4: Sử dụng thường xuyên
5: Sử dụng thành thạo, chủ động
Phần mềm quản lý: SMAS, VnEdu, Misa EMIS, QLTH…

	7
	Mức độ thành thạo công cụ văn phòng số?
	Trả lời từ 1 -5
	Đánh giá mức độ sử dụng Word, Excel, PowerPoint, Google Workspace.
Thang đo:
1: mức cơ bản
2,3: khá
4,5: thành thạo

	8
	 Khả năng sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu? 
	Trả lời từ 1 - 5
	Các công cụ: Excel nâng cao, Google DataStudio, PowerBI, dashboard LMS…
1: chưa biết 
2: biết rất ít
3: sử dụng ở mức vừa
4-5: biết phân tích, tổng hợp, lập báo cáo số

	5.2 Nhân lực

	9
	Số cán bộ chuyên trách phụ trách CNTT?
	Nhập số lượng
	“Chuyên trách” = được phân công chính thức, chuyên trách CNTT.

	10
	Số cán bộ kiêm nhiệm phụ trách CNTT?
	Nhập số lượng
	Kiêm nhiệm: làm CNTT ngoài nhiệm vụ chính (GV Tin học, văn phòng…).
Ghi rõ số người tham gia.

	11
	Trường có cán bộ phụ trách dữ liệu (Data Steward) không?
	Có / Không
	Data Steward = người phụ trách chất lượng dữ liệu, kiểm tra, đối soát, làm sạch.
Có thể trùng với cán bộ CNTT hoặc thư ký chuyên môn.

	12
	Cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm phụ trách CNTT có được đào tạo/ bồi dưỡng về CNTT, quản trị dữ liệu trong 12 tháng qua không?
	Có / Không
	Bao gồm mọi hình thức: tập huấn trực tiếp, trực tuyến, khóa bồi dưỡng, chứng chỉ.
Chỉ cần ít nhất 1 lượt bồi dưỡng → chọn “Có”.

	5.3 Tổ chức triển khai CĐS

	13
	 Số lượng thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của đơn vị
	Nhập số lượng
	Không có ban chỉ đạo: Nhập 0.
Nếu đã thành lập → ghi số thành viên trong quyết định.

	14
	Có kế hoạch chuyển đổi số hằng năm không?
	Có/ Không
	Có kế hoạch bằng văn bản (Kế hoạch CĐS năm học).
Nếu chỉ nói miệng hoặc làm tự phát → chọn “Không”.

	15
	Kinh phí chi cho bồi dưỡng, hỗ trợ Ban Chỉ đạo/Tổ chuyển đổi số trong năm (đồng)?
	Nhập số tiền (VNĐ)
	Ghi tổng số kinh phí trong năm dùng để:
- Chi bồi dưỡng, hỗ trợ, phụ cấp cho thành viên Ban Chỉ đạo/Tổ CĐS
- Chi công lao động, làm thêm giờ, tham gia xây dựng, vận hành CĐS (nếu có quy định)
Không tính: Kinh phí mua sắm thiết bị, phần mềm; Kinh phí tập huấn đại trà cho toàn trường (trừ khi đó là lớp riêng cho BCĐ/Tổ CĐS)
Nếu không có khoản chi riêng cho con người (BCĐ/Tổ CĐS) → ghi 0.

	16
	Nguồn kinh phí cho BCĐ/Tổ chuyển đổi số 
	Nhiều lựa chọn
	- Ngân sách nhà nước (kinh phí thường xuyên)
- Ngân sách địa phương (xã/phường/đặc khu; quận/huyện hỗ trợ)
- Xã hội hóa
-Doanh nghiệp tài trợ/hợp tác
- Không có nguồn kinh phí
- Khác (ghi rõ): ………………..


VI. NHÓM 6 – NGUỒN LỰC, ĐẦU TƯ, XÃ HỘI HÓA
	TT
	Nội dung khảo sát
	Phương án trả lời
	Hướng dẫn

	1
	Đơn vị có kinh phí dành cho chuyển đổi số không?
	Có / Không
	“Kinh phí chuyển đổi số” bao gồm mọi khoản chi liên quan đến: phần mềm, nền tảng, thuê dịch vụ CNTT; thiết bị dạy học số; ATTT, sao lưu, máy chủ, đường truyền tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, giáo viên.
Nếu kinh phí chỉ nằm chung trong chi thường xuyên mà không xác định riêng cho hoạt động CĐS, chọn Không.

	2
	Kinh phí chuyển đổi số từ nguồn nào?
	
	Có thể cho chọn nhiều đáp án, ví dụ:
- Ngân sách nhà nước (kinh phí thường xuyên của đơn vị)
- Hỗ trợ từ địa phương (xã, phường, quận, huyện, đặc khu)
- Xã hội hóa (đóng góp từ phụ huynh, tổ chức, cá nhân)
- Doanh nghiệp hỗ trợ/tài trợ
- Khác (ghi rõ): …………………
Hướng dẫn: Đơn vị tick tất cả nguồn đang thực tế sử dụng để chi cho hoạt động CĐS.

	3
	Đơn vị có hợp tác với doanh nghiệp công nghệ không?
	Có / Không
	“Hợp tác” = có phối hợp chính thức với doanh nghiệp công nghệ trong một hoặc nhiều việc sau: tư vấn, tập huấn, triển khai CĐS; cung cấp/đồng hành triển khai nền tảng, phần mềm quản lý, LMS, khảo thí; hỗ trợ giải pháp ATTT, hạ tầng, dữ liệu; tài trợ, thí điểm mô hình số trong nhà trường
Nếu chỉ là mua hàng một lần (mua máy chiếu, mua máy tính bình thường) → không tính là “hợp tác”.

	4
	Đơn vị có triển khai mô hình thuê dịch vụ CNTT không?
	Có / Không
	“Thuê dịch vụ CNTT” bao gồm: thuê phần mềm theo năm; thuê hạ tầng Cloud, máy chủ ảo; thuê dịch vụ bảo trì, giám sát ATTT, quản trị hệ thống.
Nếu chỉ mua đứt phần mềm/thiết bị, không thuê theo dịch vụ → chọn Không.

	5
	Mức độ chủ động của đơn vị trong huy động nguồn lực cho chuyển đổi số? 
	Chọn 1–5
	1 – Rất thụ động: chỉ chờ cấp trên cấp kinh phí, không tự đề xuất/huy động thêm.
2 – Thụ động: có làm nhưng rất ít, hầu như không chủ động tìm nguồn.
3 – Trung bình: có chủ động đề xuất/huy động ở mức vừa phải.
4 – Khá chủ động: tích cực tranh thủ nhiều nguồn lực (địa phương, doanh nghiệp, xã hội hóa…).
5 – Rất chủ động: có sáng kiến riêng, mô hình huy động nguồn lực hiệu quả, được nhân rộng/ghi nhận.


VII. NHÓM 7 – ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP 
	TT
	Nội dung khảo sát
	Phương án trả lời
	Hướng dẫn

	1
	Đơn vị tự đánh giá mức độ chuyển đổi số? 
	Chọn 1–5
	1 – Mức thấp: chưa có nhiều ứng dụng số; dữ liệu rời rạc; quy trình thủ công.
2 – Mức khởi đầu: có một số phần mềm nhưng dùng hạn chế.
3 – Mức trung bình: ứng dụng số tương đối đồng bộ; dữ liệu cơ bản số hóa.
4 – Mức khá: quy trình quản lý/dạy học số hóa mạnh; dữ liệu kết nối tốt.
5 – Mức cao: vận hành theo dữ liệu; dashboard; tích hợp nền tảng; quy trình tự động hóa.

	2
	Đơn vị tự đánh giá chất lượng dữ liệu? (1–5)
	Chọn 1–5
	1 – Dữ liệu nhiều sai sót, thiếu cập nhật, trùng lặp.
2 – Có cập nhật nhưng còn thiếu đồng bộ.
3 – Khá ổn nhưng đôi khi còn sai/lệch.
4 – Dữ liệu đầy đủ, sạch, được đối soát thường xuyên.
5 – Dữ liệu chuẩn hóa, liên thông, quản trị tốt theo quy trình.

	3
	Đơn vị tự đánh giá mức độ sẵn sàng cho hệ sinh thái dữ liệu giáo dục số? (1–5)
	Chọn 1–5
	1 – Chưa sẵn sàng: thiếu hạ tầng, kỹ năng, dữ liệu rời rạc.
2 – Có nền tảng ban đầu nhưng năng lực còn yếu.
3 – Có cơ sở tương đối: hạ tầng cơ bản, phần mềm hoạt động ổn định.
4 – Sẵn sàng tốt: dữ liệu tương đối sạch, nhân sự đã tập huấn, có dashboard.
5 – Sẵn sàng cao: hạ tầng, dữ liệu, nhân lực – quy trình đã chuẩn hóa theo yêu cầu hệ sinh thái dữ liệu số.

	4
	 Các phần mềm, ứng dụng đang triển khai tại đơn vị 
	Tự luận (liệt kê)

	Liệt kê tất cả các phần mềm đang dùng trong:
- Quản lý trường học (SMAS, VnEdu, EMIS…)
- Dạy học (LMS, khảo thí số, học liệu số...)
- Điều hành (eOffice, QLVB, Google Workspace…)
- Dữ liệu (kho dữ liệu, backup, cloud...)
- ATTT, camera, các hệ thống tích hợp khác
Chỉ cần ghi tên phần mềm, không cần mô tả dài.

	5
	Những khó khăn lớn nhất hiện nay? 
	Tự luận
	Có thể đề cập đến:
- Hạn chế về hạ tầng, thiết bị, đường truyền
- Thiếu phần mềm chuẩn hóa, thiếu liên thông dữ liệu
- Nhân lực CNTT mỏng
- Dữ liệu nhiều lỗi, thiếu quy trình làm sạch
- Thiếu kinh phí, thiếu bồi dưỡng
- Khó khăn khi triển khai học liệu số/LMS
Viết ngắn gọn theo thực tế đơn vị.

	6
	Những kiến nghị – đề xuất hỗ trợ từ cấp trên? 
	Tự luận
	Một số gợi ý:
- Hỗ trợ thiết bị/hạ tầng
- Cấp kinh phí CĐS
- Cung cấp nền tảng quản lý thống nhất, liên thông dữ liệu
- Ban hành quy trình chuẩn về dữ liệu
- Tập huấn nhân lực CNTT và dữ liệu
- Hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ đồng hành
Đơn vị ghi theo nhu cầu thực tế.


 

